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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm trang phục ngành Kiểm lâm  

năm 2021 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính  

quy định chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp về quản lý tài sản công trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 

03/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 4 

Điều 3 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 51/2015/QĐ-

UBND ngày 08/10/2015; 

Căn cứ Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức, 

đơn vị cấp tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Văn bản số 4955/KL-HĐTĐG ngày 23/11/2021 của Hội đồng 

thẩm định giá nhà nước thường xuyên cấp tỉnh Kết luận về kết quả thẩm định 

giá đối với giá mua sắm trang phục ngành kiểm lâm năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-KL ngày 24/11/2021 của Chi cục Kiểm 

lâm về việc phê duyệt dự toán mua sắm trang phục ngành Kiểm lâm năm 2021; 

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 921/TTr-KL ngày 

24/11/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm trang phục ngành Kiểm lâm 

năm 2021. 
  



 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm trang phục ngành Kiểm lâm năm 

2021, với các nội dung chính như sau: 

1. Danh mục và số lượng: Theo danh mục chi tiết đính kèm. 

2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm. 

3. Tổng kinh phí thực hiện: 396.936.000 đồng (Ba trăm chín mươi sáu 

triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn). 

4. Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

5. Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách nhà nước cấp tại Quyết định 4369/QĐ-

UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc giao dự toán ngân 

sách nhà nước cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức, các đơn vị cấp 

tỉnh năm 2021. 

Điều 2. Giao Chi cục Kiểm lâm chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính 

xác về số lượng, chủng loại, đơn giá mua sắm; thực hiện mua sắm bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả, thiết thực, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở;  

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Việt 

 

  



 

 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG MUA SẮM TRANG PHỤC NGÀNH  

KIỂM LÂM NĂM 2021  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNN ngày       /11/2021 của Sở Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn) 

TT Tên, nhãn mác hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I Trang phục ngành Kiểm lâm    394.935.900 

1 

Cấp hiệu kiểm lâm: 
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hàng gia công 

- Vật liệu: Bằng vải tơ màu xanh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Đeo trên cầu vai áo xuân hè, thu 

đông, lễ phục có hình chữ nhật một 

đầu vát nhọn cân, kích thước rộng 

45mm, dài 125mm, ở giữa cấp hiệu 

có vạch dệt bằng tơ màu vàng hoặc 

màu đỏ, 3 mặt viền 01 ly bằng vài 

thun màu đỏ; sao đính trên cấp hiệu 

bằng kim loại màu vàng có đường 

kính 20mm. 

- Cấp hiệu đeo trên ve cổ áo có hình 

bình hành, kích thước 55x32mm, có 

cách hỉnh vuông, chim nổi, phía sau 

có ghim để cài ve cẳ áo. 

Bộ 194 120.000 23.280.000 

2 

Biểu tượng Kiểm lâm:  
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hàng gia công 

- Vật liệu: Làm bằng kim loại, hình 

cánh nhạn mạ màu vàng phía trước 

có lá chắn, ở giữa lá chắn có chữ KL 

màu xanh. 

Bộ 194 49.500 9.603.000 

3 

Biển tên :  
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hàng gia công                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-Vật liệu: Làm bằng kim loại, màu 

xanh lá cây dài 85mm, rộng 20mm, 

bên trái in kiểm lâm hiệu thu nhỏ, 

bên phải in họ tên người sử dụng, hai 

bên phân biệt bằng vạch kẻ màu 

trắng. 

Cái 194 49.500 9.603.000 

4 

Bộ quần áo xuân hè dài tay:  
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hàng gia công. 

- Vật liệu: Quần vải gabadin len cao 

cấp Nam Định màu rêu, áo vải bay 

Bộ 197 434.500 85.596.500 



 

 

Nam Định màu xanh ánh vàng 

5 

Mũ cối:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Xuất xứ: Việt Nam- Hàng gia công                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mũ cối có phần cốt được làm bằng 

nhựa tổng hợp, độ cứng phần cốt mũ 

đảm bảo chịu được nước, ẩm ướt 

không bị mủn; vải lợp mũ màu rêu; 

quai mũ có chất liệu da thuộc hoặc 

nhựa tái sinh. Mũ cối khi sử dụng 

được gắn Kiểm lâm hiệu ở phía 

trước. 

Cái 194 99.000 19.206.000 

6 

Tất chân:  
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hàng gia công 

- Vật liệu: Chất liệu nilon hoặc dệt 

kim 

Đôi 388 29.700 11.523.600 

7 

Dày da màu đen cao cấp 
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hàng gia công 

- Vật liệu: Da màu đen cao cấp, thấp 

cồ, để dày cao trung bình, có dây 

buộc 

Đôi 194 400.400 77.677.600 

8 

Dày đi rừng. 
- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hàng gia công 

- Vật liệu: Chất vải màu rêu, kiểu cổ 

cao, buộc dây. 

Đôi 194 
  

132.000  
   25.608.000  

9 

Bộ quần áo thu đông: 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hàng gia công 

- Vật liệu: Vải gabađin len cao cấp 

Nam Định màu rêu. 

Bộ 06  799.700 4.798.200 

10 

Bộ quần áo mưa: 

- Xuất xứ Việt Nam. 

- Chất liệu nilon. 

- Áo riêng, quần riêng. 

Bộ 194 330.000 64.020.000 

11 

Cặp tài liệu: 

- Xuất xứ Việt Nam. 

- Chất liệu giả da màu đen có khóa 

và chia ngăn đựng tài liệu 

Cái 194 330.000 64.020.000 



 

 

 

Bằng chữ (làm tròn): Ba trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm ba mươi sáu 

nghìn đồng chẵn 

II 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu (Theo Khoản 

2, Khoản 3, Điều 9, Nghị định 

63/NĐ-CP) 

   2.000.000 

  Tổng cộng          396.935.900  

 Tổng cộng (làm tròn)          396.936.000  
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